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TÓM TẮT
Nghiên	cứu	này	đã	được	tiến	hành	nhằm	đánh	giá	sự	lưu	hành	của	Leptospira trên	lợn	nuôi	tại	4	tỉnh	khu	

vực	trung	du	và	miền	núi	phía	Bắc,	đó	là	Phú	Thọ,	Bắc	Giang,	Hòa	Bình,	Lào	Cai.	Kết	quả	phân	tích	1080	mẫu	
huyết	thanh	lợn	thu	thập	được	bằng	phản	ứng	vi	ngưng	kết	(Microscopic	Agglutination	Test	–	MAT)	cho	thấy	
tỷ	lệ	nhiễm	Leptospira	chung	trên	lợn	tại	4	tỉnh	nghiên	cứu	là	7,78%.	Trong	đó,	tỷ	lệ	lợn	bị	nhiễm	thứ	tự	là	ở	
tỉnh	Phú	Thọ		(15,93%),	tiếp	đến	là	ở	Hòa	Bình	(8,15%),	ở	Bắc	Giang	(5,56%)	và	ở	Lào	Cai	(1,48%).	Đã	phát	
hiện	có	sự	lưu	hành	của	11	serovar	Leptospira	khác	nhau,	trong	đó	các	serovar	có	tỷ	lệ	lưu	hành	lần	lượt	là	L. 
semaranga (39,58%),	L. icterohaemorrhagiae	(16,67%),	L. autumnalis,	L. pyrogenes,	L. tarassovi	(7,29%),	L. 
bataviae,	L. canicola	(6,25%)	và	L. hebdomadis	(5,21%).
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SUMMARY
Prevalence of Leptospira in pigs raising in four provinces (Phu Tho, Bac Giang, Hoa Binh and Lao 

Cai) of Viet Nam was detected by using Microscopic Agglutination Test (MAT). The average prevalence 
of Leptospira in a total of 1080 swine serum samples collecting from the above provinces was 7.78%.  
The prevalence range was in Phu Tho (15.93%), in Hoa Binh (8.15%), in Bac Giang (5.56%) and in Lao 
Cai (1.48%). 11 different Leptospira serovars were determined and the most prominent serovars were L. 
semaranga (39.58%), L. icterohaemorrhagiae (16.67%), L. autumnalis, L. pyrogenes, L. tarassovi (7.29%), 
L. bataviae, L. canicola (6.25%) and L. hebdomadis (5.21%).
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Leptospirosis	 là	một	 trong	 những	 bệnh	 truyền	

lây	chung	giữa	động	vật	và	người	phổ	biến	trên	thế	
giới	do	xoắn	khuẩn	thuộc	giống	Leptospira gây	ra.	
Các	serovar	gây	bệnh	thường	mang	tính	đặc	trưng	
theo	loài	động	vật	hoặc	vùng	địa	lý	nhất	định	(OIE	
Terrestrial Manual, 2014).	Tại	Việt	Nam,	bệnh	xoắn	
khuẩn	ở	lợn	do	Leptospira	gây	ra	hay	còn	được	gọi	
là	bệnh	lợn	nghệ	được	xác	định	là	một	trong	những	
bệnh	 truyền	 nhiễm	 nguy	 hiểm,	 gây	 tổn	 thất	 kinh	
tế	đáng	kể	cho	ngành	chăn	nuôi.	Tuy	nhiên,	 cũng	
như	đa	số	các	trường	hợp	gia	súc	khác	mắc	bệnh	do	
Leptospira,	diễn	biến	bệnh	thường	ở	thể	mạn	tính,	

ít	biểu	hiện	triệu	chứng.	Gia	súc	mắc	thể	bệnh	này	
thải	xoắn	khuẩn	ra	môi	 trường	trong	 thời	gian	dài	
và	là	nguồn	lây	nhiễm	nguy	hiểm	trong	chăn	nuôi	
(Levett,	2001).	Lợn	bị	nhiễm	bệnh	còn	là	nguồn	lây	
nhiễm	nguy	hiểm	cho	con	người.

Khu	 vực	 trung	 du	 và	miền	 núi	 phía	Bắc	 nước	
ta	được	xem	là	một	trong	những	vùng	tồn	tại	nguy	
cơ	cao	của	bệnh	xoắn	khuẩn	ở	lợn	do	có	điều	kiện	
thích	hợp	cho	mầm	bệnh	Leptospira	lưu	trữ	và	phát	
triển	gây	bệnh.	Tuy	nhiên,	những	năm	gần	đây	có	
rất	ít	thông	tin	về	bệnh	xoắn	khuẩn	và	sự	lưu	hành	
Leptospira	trên	lợn	nuôi	tại	khu	vực	này.	Chính	vì	
vậy,	chúng	tôi	đã	tiến	hành	nghiên	cứu	nhằm	xác	định	


